
UBND HUYỆN GIA LỘC
PHỤ LỤC

NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP DẠY HỌC
SINH KHUYẾT TẬT NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc)
Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT Tên đơn vị

Nhu cầu kinh
phí thực hiện

chế độ phụ cấp
đối với giáo

viên trực tiếp
giảng dạy học
sinh khuyết tật

Nguồn kinh phí đã
giao năm 2024

Bổ sung từ
Nguồn sự nghiệp

Giáo dục ngân
sách cấp huyện

Ghi chú

TỔNG CỘNG 3.114.239 1.441.201 1.673.038

I Trường Mầm non 160.442 85.581 74.861
1 Thống Kênh 59.640 16.432 43.208
2 Phạm Trấn 4.758 4.758
3 Đức Xương 12.029 10.056 1.973
4 Yết Kiêu 21.426 14.187 7.239
5 Đồng Quang 51.713 44.906 6.807
6 Gia Lương 10.876 10.876
II Trường Tiểu học 1.550.608 730.307 820.301
1 Trùng Khánh 66.458 42.503 23.955
2 Thống Kênh 96.704 35.521 61.183
3 Hoàng Diệu 82.330 73.549 8.781
4 Hồng Hưng 49.429 23.065 26.364
5 Phạm Trấn 141.446 57.469 83.977
6 Đức Xương 74.217 39.503 34.714
7 Quang Minh 8.360 5.355 3.005
8 Thị trấn Gia Lộc 67.249 7.676 59.573
9 Yết Kiêu 30.917 13.605 17.312
10 Nhật Tân 48.072 25.108 22.964
11 Đồng Quang 87.093 47.534 39.559
12 Gia Lương 92.814 34.946 57.868
13 Lê Lợi 52.095 21.768 30.327
14 Tân Tiến 90.866 70.822 20.044
15 Thị trấn Gia Lộc II 51.112 25.750 25.362
16 Thống Nhất 88.719 0 88.719
17 Đoàn Thượng 119.148 55.665 63.483
18 Toàn Thắng 114.425 70.898 43.527
19 Gia Hòa 135.044 47.945 87.099
20 Gia Khánh 54.110 31.625 22.485



III Trường THCS 1.403.189 625.313 777.876
1 Trùng Khánh 74.308 29.035 45.273
2 Thống Kênh 19.806 13.610 6.196
3 Hoàng Diệu 125.912 41.706 84.206
4 Hồng Hưng 83.111 36.857 46.254
5 Phạm Trấn 32.228 19.992 12.236
6 Đức Xương 41.926 19.008 22.918
7 Quang Minh 37.990 16.207 21.783
8 Nhật Tân 80.055 39.803 40.252
9 Đồng Quang 84.849 62.373 22.476
10 Gia Lương 81.844 50.640 31.204
11 Lê Lợi 46.287 19.627 26.660
12 Tân Tiến 134.647 61.387 73.260
13 Thị trấn Gia Lộc 39.070 17.746 21.324
14 Thống Nhất 158.108 54.789 103.319
15 Đoàn Thượng 96.315 28.886 67.429
16 Toàn Thắng 52.027 16.473 35.554
17 Gia Hòa 71.165 25.899 45.266
18 Gia Khánh 143.541 71.275 72.266

STT Tên đơn vị

Nhu cầu kinh
phí thực hiện

chế độ phụ cấp
đối với giáo

viên trực tiếp
giảng dạy học
sinh khuyết tật

Nguồn kinh phí đã
giao năm 2024

Bổ sung từ
Nguồn sự nghiệp

Giáo dục ngân
sách cấp huyện

Ghi chú
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